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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

Bản án số: 31/2019/HS-PT 

Ngày: 14-5-2019 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Minh Dũng 

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Văn Hiệp 

Ông Nguyễn Kim Đồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Quốc Huy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Thị Đào - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 22/2019/TLPT-HS ngày 28 

tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo Trần Thạch A do có kháng cáo của bị cáo, người 

liên quan đối với bản án hình sự sơ thẩm số 06/2019/HS-ST ngày 11 tháng 01 năm 

2019 của Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

H  và t n: T  n Thạch A, sinh ngà  18 tháng 4 năm 1961, tại Th a Thi n 

Hu ; Nơi ĐKNKTT và  ư tr :  ố 288 9 2 đường PĐP, phường 2, thành phố Bảo 

Lộ , tỉnh Lâm Đồng; tr nh độ h   v n: 12 12; ngh  nghiệp: Lao động tự do; dân 

tộ : Kinh; quố  tị h: Việt Nam; tôn giáo: Phật giáo; con ông Trần Văn Kh và  à L  

Thị B; v : Đ  Thị Tường V và    03 người  on,  ớn nh t sinh năm 1985, nh  nh t 

sinh năm 1990; Ti n sự, ti n án: Không; v  nhân thân: Tại  ản án số 02 H  T ngà  

24 01 1994  ủa Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt  ị  áo Trần Thạ h A  05 

(Năm) năm tù v  tội “Tham ô tài sản Xã hội  hủ nghĩa”, đã đư   x a án tí h;  ị áp 

dụng  iện pháp ngăn  h n   m đi kh i nơi  ư tr ;  ị  áo tại ngoại. C  m t. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công T  TNHH một 

thành vi n Phụng Trà Linh, địa  hỉ: Thôn 5, xã B’Lá, hu ện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng. 
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Đại diện theo pháp  uật: Bà Ngu ễn Thị Tr   L, sinh năm 1993,  hứ  vụ: 

Giám đố . Địa  hỉ: Thôn 14, xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộ , tỉnh Lâm Đồng. Có 

m t. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công Ty TNHH Phụng Trà 

Linh: Ông Huỳnh Phướ  Hiệp,  uật sư thuộ  Công t  Luật TNHH Huỳnh Phướ  

Hiệp và Cộng sự, đoàn  uật sư Thành phố Hồ Chí Minh. C  m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài  iệu    trong hồ sơ vụ án và diễn  i n tại phi n tòa, nội dung vụ 

án đư   t m tắt như sau:  

Vào năm 2014, Công T  TNHH Phụng Trà Linh  sau đâ  g i tắ  à Công T  

Phụng Trà Linh) do  à Ngu ễn Thị Tr   L  àm Giám đố  th a thuận với Trần 

Thạ h A, nội dung: Trần Thạ h A sẽ đứng ra  ập hồ sơ, thự  hiện  á  thủ tụ  xin 

  p ph p dự án thu  70 h   ta đ t r ng sản xu t trồng  h  ngu  n  iệu tại hu ện Bảo 

Lâm  sau đâ  g i tắt  à xin dự án)  ho  ông t  Phụng Trà Linh với  hi phí 

53.000.000 đồng 01 h   ta, và  am k t n u không xin đư   dự án sẽ hoàn trả  ại ti n 

đã nhận  ho  à Ngu ễn Thị Tr   L; đồng thời  à Ngu ễn Thị Tr   L giao cho ông 

Trần Thạ h A số ti n 100.000.000 đồng và ghi vào gi    i n nhận ti n với nội dung 

“Nếu thủ tục gặp vấn đề gì trục trặc thì ông Trần Thạch A sẽ hoàn trả toàn bộ số 

tiền trên cho bà Nguyễn Thị Trúc L”, gi    i n nhận ti n     hữ ký  ủa  à L và 

Trần Thạ h A. Hai   n th a thuận toàn  ộ  hi phí do Công t  Phụng Trà Linh  hi 

trả, Trần Thạ h A đư   hưởng   i 2.000.000 đồng 01 h   ta trong tổng số ti n n u 

tr n; Ngoài ra n u xin đư   dự án th  Trần Thạ h A sẽ  hia hoa hồng  ho ông 

Ngu ễn Hòa Th   ố  ủa  à L).  au đ , Trần Thạ h A đã  àm tờ tr nh và  ùng ông 

Ngu ễn Hòa Th đ n  i n hệ với Ủ   an nhân dân   BND) hu ện Bảo Lâm, Lâm 

Đồng để xin ph  du ệt dự án. Đ n ngà  28 8 2014,  BND hu ện Bảo Lâm đã  an 

hành Công văn số 2395  BND do ông Vương Khả Kim - Chủ tị h  BND hu ện 

Bảo Lâm  hiện đã nghỉ hưu) ký trả  ời Công t  Phụng Trà Linh với nội dung: 

 BND hu ện Bảo Lâm r t hoan ngh nh  hủ trương đầu tư trồng  h  ngu  n  iệu 

 ủa Công t  TNHH Phụng Trà Linh tr n địa  àn xã B’Lá nh m mụ  đí h  ùng với 

hu ện Bảo Lâm phát triển kinh t  - xã hội  ủa hu ện nhà. Tu  nhi n, diện tí h đ t 

mà công ty xin thu  tại khoảnh 6, 8 tiểu khu 450 xã B  á thuộ  đ t r ng trồng do 

Ban quản  ý r ng phòng hộ ĐamBri quản  ý. Do đ , thẩm qu  n giải qu  t  à  ủa 

 BND tỉnh Lâm Đồng, Công t  TNHH Phụng Trà Linh  i n hệ với  BND tỉnh 

Lâm Đồng để đư   giải qu  t theo qu  định. Trần Thạ h A đưa  ông văn  ủa 

 BND hu ện Bảo Lâm  ho  à L th  đư    à L giao  ho số ti n 616.000.000 đồng, 

đư   thể hiện tr n phi u  hi do  à Linh  ập     hữ ký  ủa Trần Thạ h A . Tuy nhiên 

tr n thự  t   à Linh  hỉ giao  ho Trần Thạ h A số ti n 516.000.000 đồng  òn giữ  ại 

số ti n 100.000.000 đồng  à ti n hoa hồng Trần Thạ h A trí h  ại  ho ông Ngu ễn 

Hòa Th theo th a thuận  an đầu.  ố ti n nà ,  à Ngu ễn Thị Tr   L đã giữ  ại nhập 

vào quỹ Công t  Phụng Trà Linh. 
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Quá tr nh đi u tra xá  định: Trần Thạ h A đã đ n g p những người    thẩm 

qu  n  i n quan  à  à Trần Thị Phi   n  hiện đã  h t), Ph   hánh văn phòng  BND 

tỉnh Lâm Đồng, ông Ngu ễn Văn Năm, Trưởng  an quản  ý r ng phòng hộ ĐamBri 

và người đàn ông t n Toàn  không rõ  ai  ị h)  à người  à   n giới thiệu để Trần 

Thạ h A trự  ti p  i n  ạ  trong quá tr nh xin dự án và người đàn ông t n ông Thanh 

 không rõ  ai  ị h) để nhờ xin dự án  ho Công t  Phụng Trà Linh.  

 Quá trình này, Trần Thạ h A đư   Toàn giao  ho 07 tài  iệu giả  i n quan đ n 

việ  xin dự án  ủa  ông t  Phụng Trà Linh  ao gồm: 04  ông văn v  việ  đồng ý 

 hủ trương trồng  h  ngu  n  iệu,  à ph   ủa Công t  Phụng Trà Linh gồm: Công 

văn số 156  BND ngà  02 03 2015; Công văn số 1455  BND ngà  19 06 2015; 

Công văn số 1734  BND ngà  25 07 2015 và Công văn số 1245  BND ngà  

20 4 2016  ủa  BND tỉnh Lâm Đồng do Ph   hủ tị h  à ông Phạm   ký; 02 Gi   

mời h p gồm: Gi   mời h p số 54  BND-GM ngà  15 06 2016 và Gi   mời h p 

số 57  BND-GM ngà  04 10 2016 do Ph  Chánh Văn Phòng  BND tỉnh Lâm 

Đồng  à  à Trần Thị Phi   n ký; 01 Thông  áo số 67  BND ngà  23 06 2016  ủa 

 BND tỉnh Lâm Đồng do Ph   hủ tị h  à ông Phạm   ký v  việ : Tạm ngưng  á  

dự án đầu tư trồng r ng,  h  và  á   â  nông nghiệp tr n địa  àn tỉnh Lâm Đồng 

 hiện na   hỉ thu giữ đư    á   ản photo). Trần Thạ h A không  i t số tài  iệu nà  

 à giả n n đã đưa  ho  à Linh và đư    à Linh tin tưởng giao ti n để ti p tụ  xin dự 

án. 

  au khi nhận đư   Thông  áo số 67  BND ngà  23 06 2016  ủa  BND tỉnh 

Lâm Đồng t  đối tư ng Toàn,Trần Thạ h A g i điện thoại  ho  à   n h i th  đư   

gia đ nh  à   n  ho  i t  à   n đã  h t t  trướ  đ . L   nà , A  i n  ạ  với Toàn 

nhưng không đư  , n n  i t r ng việ  xin dự án không thể thự  hiện đư  . Ngà  

28/6/2016, A đ n tiệm photo op  “ áng” ở địa  hỉ số 383D Minh Phụng, quận 11, 

Thành phố Hồ Chí Minh do  à Đ  Thanh Vân,  àm  hủ và  ung   p nội dung, m u 

 on d u và  hữ ký  ho 01 người đàn ông  không rõ  ai  ị h)  àm giả 01  ản phô tô 

“Gi   xá  nhận số dư tài khoản số 129 GXN-NHCT14 ngà  29 6 2016  ủa Ngân 

hàng Công thương Chi nhánh 14, thành phố Hồ Chí Minh” do giám đố   à ông 

Ngu ễn Cảnh Vỹ ký, rồi mang v  đưa  ho  à L. Đ n ngà  23 10 2016, Trần Thạ h 

A  ại đ n tiệm photo op  “ áng”,  ung   p nội dung, m u  on d u và  hữ ký  ho 

người đàn ông n u tr n in màu 01  ản “Gi   thông  áo mời h p số 746  BND-TB 

ngà  24 10 2016  ủa  BND tỉnh Lâm Đồng”, với  hữ ký  ủa Ph  Chủ tị h  BND 

tỉnh Lâm Đồng  à ông Phạm  ,  ùng d u đ   ủa  BND tỉnh Lâm Đồng. Đ n ngà  

25/10/2016, A giao tài  iệu nà   ho  à L để tạo ni m tin  ho  à L r ng việ  xin dự 

án v n đang trong quá tr nh  hờ ph  du ệt, nh m k o dài thời gian để A đi t m 

Toàn,  ũng như xoa  ti n trả  ại  ho  à L theo th a thuận  an đầu. Đồng thời, A 

 ũng tự soạn thảo  á  gi   tờ như: Đơn xin thu  đ t;  ản đ  nghị   p gi    hứng 

nhận đầu tư,  hi t tính ti n đo đạ   hu ển đổi và đưa  ho  à L ký, mụ  đí h để  à L 

tin tưởng nh m k o dài thời hạn xoa  ti n trả n   ho  à L. 

Thời gian t  ngà  24 7 2014 đ n ngà  22 01 2017, Ngu ễn Thị Tr   L giao 

cho Trần Thạ h A 23  ần ti n với tổng số ti n  à 1.193.000.000 VND; 500   D Mỹ 
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và 45  ần nhận trà thành phẩm với tổng khối  ư ng  à 200,5 kg trà đư    ập   ng 

gi    i n nhận, phi u  hi     hữ ký xá  nhận  ủa Trần Thạ h A.  Trong đ : số ti n 

1.176.000.000 VND; 500 USD và 161 kg trà Trần Thạ h A nhận trong khoảng thời 

gian t  ngà  24 7 2014 đ n ngà  23 6 2016; Trần Thạ h A nhận số ti n 17.000.000 

VND và 39,5kg trà trong khoảng thời gian t  sau ngà  23 6 2016 đ n trướ  ngà  

24/10/2016; Trần Thạ h A nhận số ti n 10.000.000 VND và 21kg trà kể t  ngà  

24 10 2016 đ n ngà  22 01 2017).  au khi  i t không thể xin đư   dự án  ho Công 

t  Phụng Trà Linh, Trần Thạ h A và bà Ngu ễn Thị Tr   L đã th a thuận thống 

nh t v  việ  số ti n và trà thành phẩm đư   qu  đổi ra ti n do Trần Thạ h A đã 

nhận  ủa  à Ngu ễn Thị Tr   L trong khoảng thời gian t  ngà  24 7 2014 đ n 

18 02 2017  ao gồm  ả số ti n, trà đư    ập gi    i n nhận, phi u  hi và số ti n, trà 

không đư    ập gi   tờ giao nhận  à 1.625.387.000 đồng  một t  sáu trăm hai mươi 

 ăm triệu  a trăm tám mươi  ả  ngàn đồng) và Trần Thạch A đã  am k t   ng văn 

 ản sẽ hoàn trả số ti n nà   ho  à Ngu ễn Thị Tr   L theo th a thuận  an đầu. 

 Trong khoảng thời gian t  ngà  16 03 2017 đ n ngà  26 05 2017, Trần 

Thạ h A đã trả  ại  ho  à Ngu ễn Thị Tr   L tổng  ộng số ti n 580.000.000 đồng 

và n  số ti n  òn  ại. Đ n ngà  26 6 2017, do Trần Thạ h A v n  hưa trả  ại số ti n 

n u tr n n n  à Ngu ễn Thị Tr   L đã  àm đơn tố  áo đ n Công an tỉnh Lâm Đồng. 

 Tại Bản k t  uận giám định số 1601 GĐ-PC54 ngà  06 10 2017  ủa Phòng 

KTH  - Công an tỉnh Lâm Đồng k t  uận: H nh d u tròn    nội dung   BND tỉnh 

Lâm Đồng  và  hữ ký mang t n  Phạm    dưới mụ   PH  CHỦ T CH  tr n gi   

mời h p số 746  BND-TB đ  ngà  24 10 2016  ủa  BND tỉnh Lâm Đồng  ủa 

Trần Thạ h A giao  ho  à Ngu ễn Thị Tr   L đư   tạo ra   ng phương pháp in 

màu  Không phải  à h nh d u đ ng, không phải  à  hữ ký trự  ti p). 

V  vật  hứng: Cơ quan đi u tra đã thu giữ 01  ản in màu “Gi   thông  áo mời 

h p số 746  BND-TB ngà  24 10 2016  ủa  BND tỉnh Lâm Đồng”; 01  ản phô tô 

“Gi   xá  nhận số dư tài khoản số 129 GXN-NHCT14 ngà  29 6 2016  ủa Ngân 

hàng Công thương Chi nhánh 14, thành phố Hồ Chí Minh”; Cá   ản photo  ủa 

Công văn số 156  BND ngà  02 03 2015, Công văn số 1455  BND ngà  

19 06 2015, Công văn số 1734  BND ngà  25 7 2015, Công văn số 1245  BND 

ngà  20 4 2016, Gi   mời h p số 54  BND-GM ngà  15 06 2016, Thông  áo số 

67/UBND ngà  23 06 2016; Gi   mời h p số 57  BND-GM ngà  04 10 2016  ủa 

 BND tỉnh Lâm Đồng và 01   B  hứa dữ  iệu điện tử đã đư   ni m phong,  à  á  

vật  hứng đư   k m theo hồ sơ vụ án. 

V  trá h nhiệm dân sự: Quá tr nh đi u tra,  à Ngu ễn Thị Tr c L   u  ầu 

Trần Thạ h A  ồi thường số ti n 945.387.000 đồng trong tổng số ti n Trần Thạ h A 

đã nhận t   à L trong quá tr nh xin dự án  đã đư   tr  đi số ti n 580.000.000 đồng 

do  ị  áo Trần Thạ h A đã hoàn trả  ho  à L). Đ n na   ị  áo Trần Thạ h A  hưa 

 ồi thường. 

Tại  ản cáo trạng số 107 CT-VK .BL ngà  13 tháng 11 năm 2018  ủa Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Bảo Lộ  tru  tố  ị  áo Trần Thạ h A v  tội “Làm giả 
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 on d u, tài  iệu  ủa  ơ quan, tổ  hứ ” theo khoản 1 Đi u 267 Bộ  uật H nh sự năm 

1999.  

Bản án số 06 2019 H  T ngày 11/1/2019  ủa Tòa án nhân dân thành phố Bảo 

Lộ  đã xử: 

Tu  n  ố  ị  áo Trần Thạ h A phạm tội “Làm giả  on d u, tài  iệu  ủa  ơ 

quan, tổ  hứ ”. 

Áp dụng khoản 1 Đi u 267; điểm h khoản 1 Đi u 46; Đi u 33 Bộ  uật H nh sự 

năm 1999. Xử phạt  ị  áo Trần Thạ h A  24 (Hai mươi  ốn) tháng tù, thời hạn  h p 

hành h nh phạt tù tính t  ngà   ị  ắt đi thi hành án. 

Ki n nghị với Cơ quan đi u tra Công an thành phố Bảo Lộ  ti p tụ  đi u tra 

 àm rõ đối với hành vi   a đảo  hi m đoạt tài sản  ủa Trần Thạ h A.  

V  phần dân sự: Áp dụng Đi u 48 Bộ  uật H nh sự năm 2015; Đi u 589 Bộ 

 uật dân sự 2015. Buộ   ị cáo Trần Thạ h A  ồi thường  ho Công t  TNHH một 

thành vi n Phụng Trà Linh số ti n 945.387.000đ  Chín trăm  ốn mươi  ăm triệu  a 

trăm tám mươi  ả  ngàn đồng). 

Bản án  òn tu  n v  án phí và qu  n kháng  áo. 

Ngà  23 01 2019  ị  áo kháng  áo xin giảm nhẹ h nh phạt, xem x t phần trá h 

nhiệm dân sự.  

Ngày 25/01/2019 bà Ngu ễn Thị Tr   L kháng  áo  ho r ng phải x t xử  ị 

 áo v  tội   a đảo  hi m đoạt tài sản. 

Tại phi n tòa,  ị  áo giữ ngu  n kháng  áo xin giảm nhẹ h nh phạt, r t phần 

kháng cáo v  trá h nhiệm dân sự. Bị  áo không thắ  mắ , khi u nại đối với bản án 

sơ thẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đ  nghị  ăn  ứ điểm a khoản 

1 Đi u 355; Đi u 356 Bộ  uật tố tụng h nh sự, đ  nghị không  h p nhận kháng  áo 

 ủa  ị  áo, giữ ngu  n  ản án sơ thẩm v  h nh phạt. Đ nh  hỉ x t xử ph   thẩm đối 

với kháng  áo v  trá h nhiệm dân sự. Tu  nhi n, việ    p sơ thẩm xử  uộ   ị  áo 

trả  ho Công t  TNHH một thành vi n Phụng Trà Linh số ti n 945.387.000đ là 

không đ ng, v  không phải đối tư ng giải qu  t trong vụ án nà , n n đ  nghị tá h ra 

giải qu  t   ng một vụ án khá . 

Bà Ngu ễn Thị Tr   L đại diện Công t  TNHH một thành vi n Phụng Trà 

Linh và người  ảo vệ qu  n   i  ho Công t  TNHH một thành vi n Phụng Trà Linh 

 ho r ng  ản án sơ thẩm tu  n  ị  áo Trần Thạ h A v  tội  àm giả nhưng  hưa  àm 

rõ  ị  áo  àm giả tài  iệu như th  nào,   ng phương tiện g ,    đồng phạm ha  

không? Bản thân  ị  áo nhận  àm dự án, quá tr nh đi u tra  ị  áo khai g p và giao 

ti n  ho nhi u người như ông Toàn,  à   n… nhưng Cơ quan đi u tra không xá  

định đư  . V  nguồn gố  ti n, trà  à  ủa v   hồng  à Linh, thự  t  Công t  Phụng 

Trà Linh không hoạt động nhưng   p sơ thẩm không đi u tra  àm rõ để đưa  hồng 

bà L vào tham gia tố tụng.  ố ti n đã nhận  hưa  hứng minh đư    ị  áo sử dụng để 
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 àm g , đối với số ti n nhận sau 27.000.000đ  à    d u hiệu   a đảo, Cơ quan đi u 

tra  h p nhận  ời khai nhưng không khởi tố. Hành vi  ủa  ị  áo  à hành vi   a đảo 

n n đ  nghị hủ  toàn  ộ  ản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ sơ vụ án đã đư   

tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng x t xử nhận định như sau: 

[1] Trần Thạ h A th a thuận với  à Ngu ễn Thị Tr   L sẽ đứng ra  ập hồ sơ, 

thự  hiện  á  thủ tụ  xin   p ph p dự án thu  70 h   ta đ t r ng sản xu t trồng  h  

ngu  n  iệu tại hu ện Bảo Lâm  ho Công t  Phụng Trà Linh với  hi phí 53.000.000 

đồng 01 h   ta, và  am k t n u không xin đư   dự án sẽ hoàn trả  ại ti n đã nhận 

cho bà Ngu ễn Thị Tr   L. Quá tr nh thự  hiện,  à Linh đã giao trong khoảng thời 

gian t  ngà  24 7 2014 đ n 18 02 2017  ao gồm  ả số ti n, trà qu  thành ti n là 

1.625.387.000 đồng. 

Sau ngày 23/6/2016, Trần Thạ h A  i t đư   không thể  àm đư   thủ tụ  xin 

  p ph p dự án, Trần Thạ h A đã    hành vi  àm giả  on d u, tài  iệu  ủa  BND 

tỉnh Lâm Đồng để tạo ni m tin với  à Ngu ễn Thị Tr   L, nh m mụ  đí h k o dài 

thời gian hoàn thiện hồ sơ xin   p ph p dự án trồng  h   ho Công t  TNHH một 

thành vi n Phụng Trà Linh đồng thời  ũng nhận th m ti n, trà t   à L. Hành vi làm 

giả tài  iệu  ủa Trần Thạ h A  à ngu  hiểm  ho xã hội, xâm phạm vào trật tự quản 

 ý hành  hính Nhà nướ  v   on d u, tài  iệu, gâ  m t an ninh trật tự tại địa phương. 

 Đối chi u lời khai nhận của bị cáo, lời khai của người liên quan, bản k t  uận 

giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Tòa án   p sơ thẩm đã tu  n  ố  ị 

cáo Trần Thạ h A phạm tội “Làm giả  on d u, tài  iệu  ủa  ơ quan, tổ  hứ ” là có 

 ăn  ứ, đ ng pháp  uật. 

[2] X t kháng  áo  ủa  ị  áo A xin giảm nhẹ h nh phạt, xin giảm mứ   ồi 

thường: Đơn kháng  áo  ủa  ị  áo  àm trong hạn  uật định và đ ng qu  định n n 

đư   xem x t.  

Tại phi n tòa  ị  áo r t kháng  áo v  phần trá h nhiệm dân sự. 

Hành vi do  ị  áo thự  hiện  à ngu  hiểm  ho xã hội, thể hiện thái độ  oi 

thường k   ương pháp  uật, xâm phạm vào trật tự quản  ý hành  hính Nhà nướ  v  

 on d u, tài  iệu, gâ  m t an ninh trật tự tại địa phương. Tòa án c p sơ thẩm đã đánh 

giá tính ch t của vụ án, mứ  độ hành vi phạm tội; xem xét các tình ti t giảm nhẹ, xử 

phạt tù đối với bị cáo là phù h p. Tu  nhi n, theo qu  định tại khoản 1 Đi u 341 Bộ 

luật hình sự năm 2015    mức hình phạt t  6 tháng đ n 2 năm, so với khoản 1 Đi u 

267 Bộ luật hình sự năm 1999    mức hình phạt t  6 tháng đ n 3 năm là nhẹ hơn 

nhưng   p sơ thẩm không áp dụng nguyên tắc có l i theo Nghị quy t 

41/2017/QH14 của Quốc hội là thi u sót. Nên ch p nhận kháng cáo, giảm cho bị 

cáo một phần hình phạt. 
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[3] Xét kháng cáo của bà L: Trong quá tr nh đi u tra, giải qu  t vụ án, Tòa án 

đã trả hồ sơ   u  ầu đi u tra  ổ sung v  hành vi   a đảo  hi m đoạt tài sản. K t  uận 

đi u tra  ổ sung    n u Trần Thạ h A    d u hiệu tội “L a đảo  hi m đoạt tài sản” 

nhưng  hưa thể  hứng minh. Bản án sơ thẩm đã qu  t định: Ki n nghị Cơ quan đi u 

tra thành phố Bảo Lộ  ti p tụ  đi u tra  àm rõ đối với hành vi   a đảo  hi m đoạt tài 

sản  ủa Trần Thạ h A. X t   p sơ thẩm đã  àm đầ  đủ trá h nhiệm n n không  h p 

nhận kháng  áo  ủa  à L v  nội dung nà . 

[4] V  trách nhiệm dân sự: Trong khoảng thời gian t  ngà  24 7 2014 đ n 

18/02/2017  ị  áo đã nhận  ủa  à L  ao gồm  ả số ti n, trà  à 1.625.387.000 đồng 

để xin dự án. Trong khoảng thời gian t  ngà  16 03 2017 đ n ngà  26 05 2017,  ị 

cáo đã trả  ại  ho  à Ngu ễn Thị Tr   L tổng  ộng số ti n 580.000.000 đồng. Hiện 

 òn n  bà L số ti n 945.387.000đ. Đâ   à số ti n hai   n th a thuận  à L giao cho 

Trần Thạ h A để A  ập hồ sơ thự  hiện  á  thủ tụ  xin   p ph p dự án thu  70 ha 

r ng sản xu t trồng  h  ngu  n  iệu. Việ   ị  áo A  àm giả tài  iệu nh m mụ  đí h 

k o dài thời gian hoàn thiện hồ sơ,  à L không phải  à  ị hại trong vụ án nà  nhưng 

  p sơ thẩm xử  uộ   ị  áo phải trả  ho  à L số ti n  òn  ại n u tr n  à sai  ầm 

nghi m tr ng trong việ  áp dụng pháp  uật. Do đ ,  ần phải hủ  phần dân sự trong 

 ản án sơ thẩm.  

 ố ti n n u tr n sẽ đư   xem x t giải qu  t trong vụ án v  tội  hi m đoạt tài 

sản khi Cơ quan đi u tra  hứng minh và đ  nghị tru  tố, ho   giải qu  t   ng vụ án 

dân sự ri ng. 

[5] V  án phí: Bị  áo A và bà L không phải  hịu án phí h nh sự phúc thẩm. Bị 

 áo không phải  hịu án phí dân sự sơ thẩm theo như  ản án sơ thẩm tu  n. 

V   á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ điểm b khoản 1 Đi u 355; Đi u 356; 357 Bộ  uật Tố tụng h nh sự. 

1. Ch p nhận kháng  áo  ủa  ị  áo Trần Thạ h A, không  h p nhận kháng  áo 

 ủa  à Ngu ễn Thị Tr   L, sửa  ản án sơ thẩm. 

Tu  n  ố  ị  áo Trần Thạ h A  phạm tội “Làm giả  on d u, tài  iệu  ủa  ơ 

quan, tổ  hứ ”. 

Áp dụng khoản 1 Đi u 341; điểm s khoản 1 Đi u 51; Đi u 38 Bộ  uật H nh sự 

năm 2015  sửa đổi,  ổ sung năm 2017); Nghị qu  t 41 2017 QH14 ngà  20 6 2017 

 ủa Quố  hội. Xử phạt  ị  áo Trần Thạ h A 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn  h p 

hành h nh phạt tù tính t  ngà   ị  ắt đi thi hành án. 

2. Ki n nghị với Cơ quan đi u tra Công an thành phố Bảo Lộ  ti p tụ  đi u tra 

 àm rõ đối với hành vi   a đảo  hi m đoạt tài sản  ủa Trần Thạ h A .  

3. Hủ  phần trá h nhiệm dân sự trong qu  t định  ủa  ản án sơ thẩm số 

06/2019/HSST ngày 11/01 2019  ủa Tòa án nhân dân thành phố Bảo Lộ .  
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Tá h phần dân sự để giải qu  t   ng một vụ án khá  khi Công t  TNHH một 

thành vi n Phụng Trà Linh    đơn   u  ầu. 

4. V  án phí: Áp dụng Đi u 135; Đi u 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Đi u 23 

Nghị quy t số 326 2016  BTVQH14 ngà  30 tháng 12 năm 2016  ủa U  ban 

thường vụ Quốc hội. Bị cáo Trần Thạch A , bà Nguyễn Thị Trúc L không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

5. Các quy t định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể t  ngày h t thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT I) – TANDTC; 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng; 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng; 

- TAND, VKSND c p sơ thẩm; 

- C ĐT Công an Tp. Bảo Lộc; 

- THAHS Tp. Bảo Lộc; 

- Chi cục THADS TP. Bảo Lộc; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Bị cáo (để thi hành); 

- Người liên quan; Luật sư; 

- Lưu hồ sơ, Án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

Phan Minh Dũng 
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